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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
28/33 Đào Sư Tích, khu phố NỘi Hóa 1, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

17/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC HƯNG LONG

3702711507

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÚC HƯNG 
LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC HUNG LONG INVESTMENT JOINT 
STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: PHUC HUNG LONG INVESTMENT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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30.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

2. Giáo dục mẫu giáo 8512

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn đào tạo tin học 

8560

4. Giáo dục nhà trẻ 8511

5. Khai thác và thu gom than cứng 0510

6. Khai thác và thu gom than non 0520

7. Khai thác dầu thô 0610

8. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

9. Khai thác quặng sắt 0710

10. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

11. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

12. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

14. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

15. Khai thác muối 0893

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn khoáng sản; bán buôn chuyên doanh khác 
còn lại chưa được phân vào đâu

4669

17. Giáo dục tiểu học 8521

18. Đào tạo sơ cấp 8531

19. Đào tạo trung cấp 8532

20. Đào tạo cao đẳng 8533

21. Điều hành tua du lịch 7912

22. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

24. Đại lý du lịch 7911

25. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

26. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

27. Khai thác và thu gom than bùn 0892

28. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

29. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO NGỌC 
BÍNH

Số 92, tổ 6, khu 
Đồng Giao, Thị 
Trấn Phong Châu, 
Huyện Phù Ninh, 
Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 10.000.000.000 33,333

Tổng số 100.000 10.000.000.000 33,333

131629660

2 ĐỖ NGỌC 
MĂNG

Số 276, tổ 22, 
Phường Quang 
Trung, Thành phố 
Thái Nguyên, 
Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 33,333

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 33,333

090485845

3 ĐỖ NGỌC 
LUẬT 

28/33 Đào Sư 
Tích, khu phố Nội 
Hóa 1, Phường 
Bình An, Thị Xã 
Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 33,333

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 33,333

281105566

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281105566
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 28/33 Đào Sư Tích, khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình 
An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 28/33 Đào Sư Tích, khu phố Nội Hóa 1, Phường Bình An, Thị Xã Dĩ An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ NGỌC LUẬT Nam

19/05/1980 Kinh Việt Nam

18/12/2017 Công an Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 17/10/2018 đến ngày 16/11/2018


